
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THCS&THPT LÊ LỢI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6S1
Năm học: 2021-2022

GVCN: LÊ THỊ THU HIỀN

STT Họ và tên HS Ngày sinh Giới 
tính

Dân 
tộc Nơi sinh SĐT cha SĐT mẹ Ghi chú

1 Lê Thị Vân Anh 23/01/2010 Nữ Kinh Xã Xuân Hòa - Thọ Xuân - 
Thanh Hóa 0976044573 0942277793

2 Huỳnh Công Danh 20/10/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0919393481 0948453464

3 Vũ Tiến Đức 14/08/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0919084560

4 Trần Ngọc Duyên Duyên 04/07/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0919526562 0949422011

5 Trương Thị Mỹ Hằng 04/12/2010 Nữ Kinh Hàm Mỹ - Hàm Thuận Nam - 
Bình Thuận 0989971722 0946860486

6 Nguyễn Thanh Hòa 09/03/2010 Nam Kinh Hàm Phú - Hàm Thuận Bắc - 
Bình Thuận 0933440839 0902690839

7 Nguyễn Bảo Khang 28/11/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0906009494 0772009494

8 Hoàng Văn Khôi 22/12/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0944857795 0944946332

9 Đoàn Thiên Kim 22/02/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0869963276

10 Nguyễn Tuệ Linh 17/08/2010 Nữ Kinh Lâm Đồng 0978357277 0986163169

11 Nguyễn Đỗ Hoàng Minh 24/05/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0909904151 0908511171

12 Phan Nguyễn An Minh 15/09/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 093329102 0989103141

13 Lê An Nam 27/12/2009 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0906363678 0913932066

14 Trần Nguyên Bảo Ngọc 27/09/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0919415619 0908150886

15 Trần Thiện Phát 04/08/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0375952562 0328271748

16 Nguyễn Đức Phước 13/05/2010 Nam Kinh Xuân Lộc - Đồng Nai 0909656288 0362400435

17 Nguyễn Minh Tài 03/07/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0918783202

18 Nguyễn Khánh Tâm 09/09/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0918022379 0907559191

19 Huỳnh Ngọc Thắng 18/05/2010 Nam Kinh Tây Xuân - Tây Sơn - Bình Định 0919500439 0907715245

20 Trần Phú Trinh 28/07/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0908653207

21 Nguyễn Ngọc Như Ý 17/06/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0972713368 0365304268
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Phan Thiết, ngày 11 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

Lê Quang Phương

Viet Dung
Ghi chú:
Định dạng ngày dd/mm/yyy
vd: 01/12/1995



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THCS&THPT LÊ LỢI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6S2
Năm học: 2021-2022

GVCN: TRẦN LÊ BẢO NGÂN

STT Họ và tên HS Ngày sinh Giới 
tính

Dân 
tộc Nơi sinh SĐT cha SĐT mẹ Ghi chú

1 Nguyễn Bình 04/07/2010 Nam Kinh Hồng Sơn - Hàm Thuận Bắc - 
Bình Thuận 0919545079 0774061209

2 Nguyễn Ngọc Thiên Cầm 10/02/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0961368433 0947170844

3 Ngô Hoàn Đạt 21/11/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0334877786

4 Nguyễn Đông Giàu 03/09/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0979721245 0988871726

5 Đỗ Ngọc Hân 17/06/2010 Nữ Kinh Hàm Tân - Bình Thuận 0976270068

6 Đặng Gia Huy 10/01/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0907000558 0934124007

7 Thái Gia Khang 07/12/2010 Nam Kinh Đức Nghĩa - Phan Thiết - Bình 
Thuận 0989972241 0395055285

8 Đoàn Mai Khanh 02/06/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0983555482 0987282442

9 Lê Vũ Khôi 07/01/2010 Nam Kinh Hòa Minh -Tuy Phong - Bình 
Thuận 0898767409 0977134157

10 Ngô Hà Minh Kiến 07/09/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0915385438 0933526168

11 Lê Ngọc Phương Linh 27/10/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0936471471 0948174174

12 Nguyễn Chí Minh 24/12/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0978032011 0989595687

13 Nguyễn Phương Tuệ Nhi 05/11/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0987545285 0984740225

14 Thái Duy Phúc 28/11/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0916655900 0946499666

15 Nguyễn Minh Quang 24/04/2010 Nam Kinh Bình Thuận 0913703779 0903009097

16 Trần Khắc Quỳnh 24/08/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0908123878 0903042047

17 Quách Nguyễn Hải Sơn 29/08/2010 Nam Mường Phan Thiết - Bình Thuận 0356201227 0948881870

18 Bùi Quang Minh Thiện 30/11/2010 Nam Kinh Xuân Lộc - Đồng Nai 0934180999 0377090427

19 Trần Minh Triết 11/06/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0363224008 0399024431

20 Nguyễn Trần Ngọc Vy 03/05/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0834753246 0852977860
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Phan Thiết, ngày 11 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

Lê Quang Phương

Viet Dung
Ghi chú:
Định dạng ngày dd/mm/yyy
vd: 01/12/1995



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THCS&THPT LÊ LỢI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A1
Năm học: 2021-2022

GVCN: ĐẶNG KIM DUNG

STT Họ và tên HS Ngày sinh Giới 
tính

Dân 
tộc Nơi sinh SĐT cha SĐT mẹ Ghi chú

1 Nguyễn Duy An 02/06/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0969982878 0775626602
2 Nguyễn Vân Anh 28/09/2010 Nữ Kinh Tp. Phan Thiết - Bình Thuận 0987872848 0972432676
3 Phạm Mỹ Trâm Anh 09/04/2010 Nữ Kinh Quảng Ngãi
4 Lê Tùng Chi 03/02/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0988959082 0919528537
5 Trần Phan Minh Đăng 13/09/2010 Nam Kinh Hồ Chí Minh 0937967878 0917927742
6 Lê Văn Hưng 16/07/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0962600060 0911566922
7 Nguyễn Trần Gia Huy 04/01/2010 Nam Kinh Phú Nhang - Hàm Hiệp - Hàm Th ận Bắc - Bìn  T ận0907023535 0902931227
8 Nguyễn Bảo Khang 10/06/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0918413741 0839301693
9 Nguyễn Duy Khánh 02/01/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0919987650

10 Phạm Nguyễn Xuân Khoa 15/01/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0988451558 0977488409
11 Nguyễn Trần Anh Khôi 07/12/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0332515929 0393182866
12 Bùi Phi Lâm 22/10/2010 Nam Kinh Hàm Hiệp - Hàm Thuận Bắc - Bìn  T ận0909719115 0907793767
13 Ngô Hoàng Vân Linh 13/10/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0937991180 0972359942
14 Nguyễn Hoàng Phương Linh 10/11/2010 Nữ Kinh Phú Quý - Bình Thuận 0913174102 0933162140
15 Hoàng Tuấn Minh 29/05/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0909455584 0932155731
16 Nguyễn Đức Minh 23/02/2010 Nam Kinh Hồ Chí Minh 0918022213 0978192710
17 Trần Minh Nam 07/09/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0906356184 0919858527
18 Trần Bích Ngân 19/11/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0918794244 0904539454
19 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc 04/02/2010 Nữ Kinh Bệnh viện đa khoa phan thiết bình t ận0909535051 0933495690
20 An Quý Nguyên 15/12/2010 Nam Kinh Bình Thuận 0839933939
21 Bùi Lưu Gia Nguyễn 27/08/2010 Nam Kinh Tánh Linh - Bình Thuận 0937414515 0912779038
22 Đinh Ngọc Phúc Nhã 28/10/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0909377734 0906658881
23 Phạm Hữu Hạo Nhiên 07/03/2010 Nam Kinh Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận 0888834539 0919813763
24 Trần Duy Phát 10/03/2010 Nam Kinh Vũ Bản - Bình Lục - Hà Nam 0385983154 0396775356
25 Nguyễn Võ Hoàng Quân 09/02/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0366281291 0393687728
26 Hà Bảo Quyên 08/05/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0919649217 0918423965
27 Lê Minh Sơn 03/06/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0913932301 0982013181
28 Nguyễn Hoàng Sơn 08/10/2010 Nam Kinh Hà Nội 0935555667 0913731636
29 Bùi Thị Thiên Thanh 20/08/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0949766076 0944131832
30 Trần Minh Thành 15/05/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0909511338 0933944743
31 Cao Hoàng Anh Tuấn 23/09/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0914700274 0984159840
32 Đỗ Bách Tùng 09/09/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0917092968
33 Lâm Bích Tuyền 02/06/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0928184184 0938858872
34 Nguyễn Hoàng Mỹ Uyên 18/11/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0393230562 0392603654
35 Võ Hoàng Lê Vy 07/05/2010 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 0919378777 0917486060
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Phan Thiết, ngày 11 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

Lê Quang Phương

Viet Dung
Ghi chú:
Định dạng ngày dd/mm/yyy
vd: 01/12/1995



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THCS&THPT LÊ LỢI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A2
Năm học: 2021-2022

GVCN: PHAN THỊ DIỆU HUYỀN

STT Họ và tên HS Ngày sinh Giới 
tính

Dân 
tộc Nơi sinh SĐT cha SĐT mẹ Ghi chú

1 Phan Vĩnh An 12/08/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0907131183 0868889088
2 Lê Phúc An 26/05/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0916371751
3 Quãng Hà Gia Ân 19/09/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0384636236 0984946616
4 Hồ Ngọc Bích 11/01/2010 Nữ Kinh Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 0942827248
5 Nguyễn Võ Duy Chương 31/10/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0903856101 0797150277
6 Trần Bửu Đức 03/09/2008 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0948952364
7 Huỳnh Gia Ngọc Hân 30/11/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0982671275 0393166787
8 Lê Nguyễn Gia Hân 28/10/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0918337176 0918972929
9 Đặng Minh Hiển 03/11/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0836669777 0946066977

10 Nguyễn Lê Đăng Hưng 20/09/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0947514098 0372491589
11 Bùi Nguyễn Quốc Huy 29/10/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0785777737 0907582737
12 Nguyễn Hoàng Gia Khang 16/08/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0346940617 0335498793
13 Đặng Phúc Bảo Khang 11/12/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0934667937 0908025313
14 Nguyễn Gia Khánh 29/05/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0913172731
15 Nguyễn Trúc Gia Lâm 26/08/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0377090560 0989171871
16 Ung Nguyễn Phương Linh 26/02/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0916510091 0393696087
17 Huỳnh Phước Lợi 19/06/2010 Nam Kinh Đồng Nai 0978093062 0909815986
18 Hoàng Đức Bảo Long 13/06/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0933229939 0784878788
19 Lê Hữu Minh 16/06/2010 Nam Kinh Đồng Tháp 0918880298 0785251319
20 Nguyễn Ngọc Khánh Ngân 01/04/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0852111115 0919961747
21 Nguyễn Đăng Hữu Nghi 02/09/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0933166178 0397786019
22 Võ Đình Bảo Ngọc 26/12/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0946677946 0856008798
23 Mai Khang Hoàng Nhân 10/12/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0978232387 0985732806
24 Trần Nguyễn An Nhiên 18/09/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0915809623 0919663228
25 Nguyễn Nhật Phát 19/08/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0972119018 0977435183
26 Nguyễn Thanh Phú 04/01/2006 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0835348488 0942221022
27 Trương Triệu Quân 24/10/2010 Nam Kinh Bình thuân 0933440740 0915540116
28 Trương Minh Quân 28/11/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0908731586 0937217786
29 Nguyễn Khả Quyên 16/02/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0985944470 0919524087
30 Phùng Mạnh Thắng 20/05/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0977262076 0388452031
31 Đường Ân Thiện 05/01/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0335546321
32 Lê Minh Thông 23/11/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0907718768 0914117455
33 Huỳnh Thủy Tiên 30/08/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0919775657 0909794552
34 Lê Đức Trọng 04/07/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0914159495 0985971297
35 Trần Trọng Nhã Uyên 03/12/2010 Nữ Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 0908656614 0988814611
36

Phan Thiết, ngày 11 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

Lê Quang Phương

Viet Dung
Ghi chú:
Định dạng ngày dd/mm/yyy
vd: 01/12/1995



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THCS&THPT LÊ LỢI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A3
Năm học: 2021-2022

GVCN: TRỊNH THỊ HỒNG HUYỀN

STT Họ và tên HS Ngày sinh Giới 
tính

Dân 
tộc Nơi sinh SĐT cha SĐT mẹ Ghi chú

1 Bùi Lê Kim Ấn 12/02/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0942476868 0909722768
2 Bùi Minh Anh 20/10/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0909629073 0937986327
3 Nguyễn An Bình 08/11/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0987872237 0933273237
4 Trần Bảo Châu 09/05/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0944390081 0947311182
5 Trần Minh Châu 09/05/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0944390081 0947311182
6 Lưu Minh Châu 19/04/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0916368011 0983035075
7 Ngô Gia Đạt 05/05/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0908022950 0919217418
8 Nguyễn Tiến Dũng 03/02/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0968334378 0962934145
9 Trần Ngọc Thanh Hiền 21/01/2009 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0917485800 0832379779

10 Phạm Việt Hoàng 13/03/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0388949468 0388949466
11 Phan Quang Huy 01/01/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0393223230 0988957163
12 Đinh Trần Gia Huy 09/10/2010 Nam Kinh Hồ Chí Minh 0911021438 0919526631
13 Huỳnh Minh Huyền 18/06/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0768783379 0946717682
14 Nguyễn Huỳnh Quốc Khang 29/05/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0985771971 0988341566
15 Lê Gia Khang 18/12/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0943239876 0948603581
16 Trần Nguyễn Phương Khánh 18/02/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0948310797
17 Đào Anh Khoa 30/04/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0917207720 0944402044
18 Võ Tuấn Khôi 13/11/2009 Nam Kinh Hồ Chí Minh 0919188885
19 Ngô Thiên Long 10/09/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0917258050 0383522694
20 Ngô Thị Gia Nghi 12/04/2010 Nữ Kinh Long Khánh - Đồng Nai
21 Đỗ Trọng Nghĩa 20/07/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0942001240 0944130826
22 Hoàng Trung Nghĩa 17/03/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0913816026 0913701802
23 Nguyễn Phúc Thiện Nhân 15/09/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0989021209 0373772609
24 Phan Thị Yến Nhi 17/07/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0382926995
25 Nguyễn Thiên Phát 08/09/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0946677866 0949008811
26 Lê Minh Quân 15/07/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0937000878 0846909079
27 Văn Đình Quang 18/08/2010 Nam Kinh Thành phố Sầm Sơn 0969858282
28 Võ Hoàng Như Thảo 15/09/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0982912349 0988062750
29 Nguyễn Hữu Thịnh 15/11/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0985856167 0912426167
30 Lê Thị Tuyết Trâm 20/11/2009 Nữ Kinh Quảng Phú - Quảng Xương - Than  Hóa0985369985 0974191087
31 Hà Thị Hạ Trâm 04/06/2010 Nữ Kinh Yên Lễ - Như Xuân - Thanh Hóa 0978408502 0357463126
32 Nguyễn Xuân Trường 06/03/2010 Nam Kinh Hồng Sơn - Hàm Thuận Bắc - Bìn  T ận0903621154 0338036865
33 Trịnh Lê Tùng 08/11/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 08447878839 0827224147
34 Nguyễn Gia Tường 17/12/2010 Nam Kinh Khu phố 1-binh hưng 0974122450 0369702297
35 Phạm Công Vinh 11/04/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0355977336 0903958842
36

Phan Thiết, ngày 11 tháng 8 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG

Lê Quang Phương

Viet Dung
Ghi chú:
Định dạng ngày dd/mm/yyy
vd: 01/12/1995



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THCS&THPT LÊ LỢI

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A4
Năm học: 2021-2022

GVCN: NGUYỄN VŨ THỤC MỸ TIÊN

STT Họ và tên HS Ngày sinh Giới 
tính

Dân 
tộc Nơi sinh SĐT cha SĐT mẹ Ghi chú

1 Nguyễn Phúc An 12/03/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0913843134 0947173182
2 Nguyễn Hồ Duy Anh 12/12/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0932615567 0908557251
3 Bùi Trâm Anh 18/07/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0908790956 0333223395
4 Lê Nguyên Hữu Bằng 16/02/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0918022589 0933600568
5 Ngô Quang Hải Đăng 28/01/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0917561961
6 Nguyễn Thành Đạt 07/06/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0913439430
7 Lê Ngô Thùy Duyên 03/08/2009 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0907792738
8 Lương Nhật Hào 10/10/2010 Nam Kinh Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 0838792009 0988869357
9 Trần Việt Hoàng 21/02/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0917485070 0917369917

10 Lưu Trương Gia Huy 16/08/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0931570172 0704845437
11 Hồ Thanh Huyền 02/04/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0786763979 0933829937
12 Trần Viết Gia Khang 22/04/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0911125390 0918004390
13 Nguyễn Tấn Khang 13/08/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0375516766 0975220976
14 Lê Sỹ Minh Khang 13/01/2010 Nam Kinh Phan Thiết, Bình Thuận 0989103236 0848900975
15 Trần Anh Khoa 21/12/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0378457051 0975441390
16 Lê Hoàng Gia Khôi 15/11/2010 Nam Kinh Hàm Hiệp - Hàm Thuận Bắc - Bìn  T ận09192448992 0914860713
17 Trần Mai Hoàng Kim 21/02/2010 Nữ Kinh Hồ Chí Minh 0909845426 0945454364
18 Vũ Hồng Linh 13/08/2009 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0987282534
19 Huỳnh Khải Minh 02/01/2009 Nam Kinh Hồ Chí Minh 0367101741 0946739944
20 Nguyễn Gia Bảo Ngọc 29/04/2010 Nữ Kinh Hồ Chí Minh 0913883021 0983083021
21 Châu Bình Nguyên 27/04/2006 Nam Kinh Hồ Chí Minh 0963828123 0976049199
22 Đỗ Trí Nhân 04/03/2010 Nam Kinh Hồ Chí Minh 0945766458 0915949862
23 Đặng Văn Nhất 05/04/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0347036330 0862025379
24 Nguyễn Lê Hoài Nhiên 30/07/2010 Nữ Kinh Lagi - Bình Thuận 0978704910 0975666684
25 Nguyễn Trần Gia Phụng 10/03/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0937520102 0916228877
26 Nguyễn Nhất Phương 20/02/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0333674573 0327172240
27 Nguyễn Hữu Minh Sang 27/10/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0971061617
28 Lê Phước Thịnh 07/04/2010 Nam Kinh Phan thiết - Bình Thuận 0907421646 0938692234
29 Nguyễn Xuân Thịnh 06/10/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0919442234 0839060655
30 Ngô Minh Kim Thư 28/12/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0839217579 0978286826
31 Hoàng Ngọc Bảo Trân 18/12/2010 Nữ Kinh Ninh Thuận 0901149393
32 Lương Gia Bảo Trân 17/04/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0907559691 0888373705
33 Tăng Minh Tuệ 07/04/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0907106205 0937674805
34 Trương Nguyễn Gia Uy 06/12/2010 Nam Kinh Hồ Chí Minh 0989022086 0355596616
35
36
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Dân 
tộc Nơi sinh SĐT cha SĐT mẹ Ghi chú

1 Vũ Đình Tịnh An 02/09/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0974519986 0989591586
2 Mai Bảo Anh 01/04/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0946424898 0916819090
3 Bùi Nhựt Bảo 09/10/2009 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0931273739 0931284879
4 Nguyễn Đức Chính 18/09/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0916813686 0909004745
5 Nguyễn Quốc Cường 24/09/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0903643595 0937334628
6 Phan Thành Danh 14/07/2010 Nam Kinh Hồ Chí Minh 0922655556 0971323268
7 Trần Ngọc Gia Hân 09/10/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0966977699
8 Phan Ngọc Hoài 02/10/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0919988447 0353007473
9 Lưu Võ Phi Hùng 29/05/2010 Nam Kinh Hàm Thuận Nam - Bình Thuận 0988451303 0986319971

10 Nguyễn Trần Gia Huy 04/04/2010 Nam Kinh Hồ Chí Minh 0913827934 0907415411
11 Đặng Quốc Huy 31/03/2010 Nam Kinh Võ Xu - Đức Linh - Bình Thuận 0393521963 0988644782
12 Nguyễn Trương Minh Khang 22/04/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0918815015 0923459345
13 Nguyễn Huỳnh Quốc Khang 22/03/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0392548610 0949572751
14 Trang Đoan Khang 29/11/2010 Nữ Kinh Hồ Chí Minh 0918281088
15 Võ Trần Đăng Khoa 18/06/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0933491421 0909105412
16 Nguyễn Đăng Khôi 10/11/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0343839893 0971737347
17 Trương Nguyễn Đức Mạnh 17/04/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0913680713 0838348348
18 Lê Trí Minh 09/09/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0916216916 0916216961
19 Đỗ Thị Kim Ngọc 26/04/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0898790528 0386780814
20 Nguyễn Thị Khánh Ngọc 19/03/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0966603566 09442077413
21 Nguyễn Khôi Nguyên 05/11/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0869688588 0977262442
22 Nguyễn Nam Nhật 08/08/2010 Nam Kinh Đắk Lắk 0917666810 0913913910
23 Trần Hồng An Nhiên 19/09/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0966531238 0975146028
24 Võ Hạo Nhiên 03/08/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0943641615
25 Phạm Xuân Khang Ninh 28/06/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0919998913 0982062937
26 Nguyễn Hoàng Quân 25/04/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0913672386 0973900137
27 Nguyễn Văn Sinh 15/02/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0964944580
28 Hà Đức Tâm 23/08/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0976882724
29 Phạm Gia An Thịnh 06/01/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0914472568 0854114226
30 Nguyễn Ngọc Anh Thư 06/09/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0933555478 0908884364
31 Đào Xuân Thùy 28/07/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0378982182 0379852182
32 Trần Thiên Ngọc Trúc 10/10/2010 Nữ Kinh Hồ Chí Minh 0907836284 0909600287
33 Bùi Ngọc Thanh Tùng 24/03/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0902674518
34 Đặng Huỳnh Thanh Tuyền 17/10/2010 Nữ Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0933422854 0378463472
35 Nguyễn Hữu Ngọc Vinh 14/09/2010 Nam Kinh Phan Thiết - Bình Thuận 0946198007
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